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	Kính gửi:
	

	
	- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Chủ sở hữu nhãn hiệu mang địa danh của tỉnh.



Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Trong thời gian vừa qua Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cấp quyền sử dụng địa danh, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh. Để phát huy hiệu quả trong việc sử dụng, quản lý, phát triển các nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý này, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn các tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng và khai thác nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đã được bảo hộ, cụ thể như sau:
1. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo công tác quản lý, triển nhãn hiệu tập thể (NHTT), nhãn hiệu chứng nhận (NHCN), chỉ dẫn địa lý (CDĐL)
a) Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và phát triển NHTT, NHCN, CDĐL:
Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý thực hiện giao nhiệm quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho bộ phận một phận chuyên trách phù hợp hoặc thành lập một bộ phận, tổ nhóm mới (đối với HTX, Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác) để tham mưu giúp đơn vị trực tiếp quản lý, giám sát các hoạt động sử dụng, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể.
b) Chủ sở hữu NHTT, NHCN, CDĐL thực hiện xây dựng và ban hành hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác, quản lý, phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (các quy chế, quy trình này được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng đối với các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được tỉnh hỗ trợ kinh phí, đối với nhãn hiệu mang địa danh không được tỉnh hỗ trợ kinh phí bảo hộ, các đơn vị liên hệ trực tiếp với Sở KH&CN để được hướng dẫn cụ thể), gồm: 
- Quy chế quản lý sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL;
- Quy trình kỹ thuật (sản xuất, chế biến, canh tác, bảo quản,...) sản phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý;
- Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm;
- Quy trình kiểm soát sản phẩm mang NHTT, NHCN, CDĐ;, 
- Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL. 
- Các quy chế, quy trình, quy định nội bộ: Tùy thuộc vào từng loại hình tổ chức tập thể (Hội/Hiệp hội, HTX,...) có thể xây dựng và ban hành các quy định nội bộ tương ứng, có thể bao gồm: Nội quy hoạt động; quy chế quản lý tài chính, phân chia lợi nhuận; quy định về nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ phận,...
c) Xây dựng hệ thống, phương tiện quảng bá và khai thác giá trị NHTT, NHCN, CDĐL: 
- Đối với nhãn hiệu được tỉnh, bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí xây dựng đã hỗ trợ xây dựng tem nhãn, bao bì sản phẩm, chủ sở hữu nhãn hiệu không phải thiết kế, xây dựng mà sử dụng mẫu sẵn có này cấp cho các tổ chức cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu sử dụng.  
- Đối với nhãn hiệu không được tỉnh, bộ KH&CN hỗ trợ chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện thiết kế, bao bì, tem, nhãn sản phẩm (hình ảnh logo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ gắn trên cùng góc bên trái của tem, nhãn, bao bì); phát hành tài liệu giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, biểu tượng hệ thống tem nhãn, triển khai hoạt động quảng bá sản phẩm trong các hội chợ trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo, đài, website, sàn giao dịch thương mại điện tử Badasa,...); thiết lập kênh tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh và ngoài tỉnh.
- Ngoài ra chủ sở hữu nhãn hiệu có thể thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm cho hộ dân (nếu có đủ điều kiện) hoặc phối hợp với chính quyền địa phương tìm đầu ra cho sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
2. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác quản lý, phát triển NHTT, NHCN, CDĐL
- Hệ thống tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang NHTT, NHCN, CDĐL: Được thiết kế thống nhất và được sử dụng dưới sự kiểm soát của tổ chức tập thể;
- Các thiết bị phân tích, kiểm định chất lượng, đo, đếm, phòng thí nghiệm, khu sản xuất thử nghiệm;
- Tem sản phẩm: Chứa mẫu NHTT, NHCN, CDĐL dùng để dán lên sản phẩm;
- Nhãn sản phẩm gồm các mẫu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các thông tin ghi nhãn liên quan đến sản phẩm dùng để gắn/dán trên bao bì sản phẩm;
- Bao bì sản phẩm: Dùng để đựng sản phẩm khi tiêu thụ /hoặc chuyên trở. Bao bì sản phẩm phải phù hợp với tính chất của sản phẩm và thuận tiện trong quá trình sử dụng;
- Hệ thống các phương tiện quảng bá sản phẩm như nêu ở mục c;
- Hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, kiểm soát: Trong trường hợp chưa đủ khả năng kinh phí để trang bị máy móc, phương tiện phục vụ công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm, các tổ chức có thể tiến hành thuê khoán các cơ sở phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm (theo vụ việc hoặc ký hợp đồng theo mùa vụ).
3. Triển khai hoạt động quản lý và khai thác NHTT, NHCN, CDĐL
a) Kết nạp, mở rộng hội viên tham gia sản xuất sản phẩm và hướng dẫn thủ tục cấp quyền sử dụng nhãn hiệu:
- Chủ sở hữu NHTT, NHCN, CDĐL tổ chức tuyên truyền về giá trị và lợi ích của việc sử dụng nhãn hiệu, sử dụng bao bì tem nhãn sản phẩm được bảo hộ.
- Đối với nhãn hiệu tập thể chủ sở hữu nhãn hiệu là hợp tác xã, Hội Nông dân, hiệp hội, Hội nghề nghiệp thực hiện kết nạp mở rộng hội viên tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm và thực hiện hướng dẫn các hội viên đề nghị chủ sở hữu nhãn hiệu cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu và cấp quyền in ấn, sử dụng dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm.
- Đối với NHCN, CDĐL chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hồ sơ thủ tục đăng ký cấp quyền sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL theo quy chế đã ban hành gửi các các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng. 
(Mẫu hồ sơn đơn đăng ký cấp quyền sử dụng nhãn hiệu kèm theo)
b) Cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu: 
- Sau khi các hội viên, tổ chức cá nhân có đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; chủ sở hữu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý thực hiện thẩm định hồ sơ theo Quy chế, quy trình chủ sở hữu NHTT, NHCN, CDĐL đã ban hành;
 - Đánh giá, kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và điều kiện sử dụng NHTT của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để công nhận quyền sử dụng NHTT;
- Ban hành Quyết định cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các chủ thể đáp ứng điều kiện sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL;
(Thông tin Quyết định và Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu kèm theo)
c) Tổ chức triển khai áp dụng mô hình quản lý, sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL:
- Lựa chọn khu vực, vùng sản xuất kinh doanh sản phẩm để áp dụng thí điểm ở quy mô nhỏ sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình;
- Lựa chọn và lập danh sách các chủ thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tham gia mô hình;
- Các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, hội viên được lựa chọn phải là các chủ thể trực tiếp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm/dịch vụ mang NHTT, NHCN, CDĐL tự nguyện, nhiệt tình, chủ động tích cực phối hợp.
d) Tổ chức quản lý, phát triển và giám sát quyền sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL:
- Áp dụng các văn bản, quy định vào thực tế quản lý và sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL;
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên về chủ trương, kế hoạch xây dựng và quản lý NHTT, NHCN, CDĐL, phương thức quản lý và sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL, các quy định và thủ tục liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý...;
- Giám sát việc sử dụng, đình chỉ, hủy bỏ quyền sử dụng NHTT, NHCN, CDĐL đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm;
- Quản lý và bảo đảm chất lượng sản phẩm mang NHTT, NHCN, CDĐL thông qua việc quản lý việc sử dụng hệ thống tem, nhãn, bao bì sản phẩm;
- Quản lý, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng thành viên (diện tích, sản lượng, địa điểm, năng lực sản xuất... );
- Xây dựng và thống nhất cơ chế hợp tác, phân chia lợi nhuận, chia sẻ rủi ro giữa các thành viên;
- Tổ chức triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm mang NHTT, NHCN, CDĐL;
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT, NHCN, CDĐL;
- Xây dựng, quản lý, giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm mang NHTT, NHCN, CDĐL; 
- Nghiên cứu và tổ chức áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật nhằm đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm mang NHTT, NHCN, CDĐL...
d) Cấp phát tem nhãn, bao bì sản phẩm và thực hiện kiểm soát NHTT:
- Chủ sở hữu nhãn hiệu hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu làm văn bản đăng ký số lượng bao bì, tem nhãn hiệu sản phẩm theo quy cách đóng gói và sản lượng sản phẩm dự kiến đưa ra thị trường.
(Có nội dung hướng dẫn kèm theo)
- Chủ sở hữu tiếp nhận, thẩm định cấp tem nhãn, bao bì nhãn hiệu sản phẩm theo danh sách.
- Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện in tem, nhãn hiệu bao bì cấp cho hội viên sử dụng, Hội viên phải nộp phí in ấn, sử dụng nhãn hiệu, bao bì cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Phí nộp theo quy định và theo sự thỏa thuận đảm bảo sự phù hợp về lợi ích gữa các bên.
- Trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu cấp quyền cho các tổ chức, cá nhân tự in ấn nhãn hiệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm: Tổ chức, cá nhân phải thực hiện đăng ký khối lượng sản phẩm, quy cách đóng gói bao bì sản phẩm, định kỳ 6 tháng một lần để chủ sở hữu nhãn hiệu ấn định số lượng tem nhãn hiệu được in theo khối lượng sản phẩm đã đăng ký.
- Trên cơ sơ quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu đã đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu thành lập Ban kiểm soát nhãn hiệu, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc có thể theo mùa vụ sản phẩm để tiến hành kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu của hội viên, tổ chức, cá nhân để đảm bảo chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu trước khi đưa ra thị trường. Thực hiện giám sát việc sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm, tránh để tình trạng hội viên, tổ chức, cá nhân tự ý cho các đối tượng khác sử dụng nhãn hiệu mà chưa được chủ sở hữu nhãn hiệu cấp quyền sử dụng để kịp thời phát hiện, xử lý đảm bảo danh tiếng chất lượng sản phẩm.
Nội dung Công văn được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của sở KH&CN tại địa chỉ: http: skhcn.laocai.gov.vn  vào mục hoạt động quản lý -> Quản lý Chuyên ngành tại mục Sở hữu trí tuệ vào mục văn bản hướng dẫn.
Để được hướng dẫn cụ thể đề nghị liên hệ theo địa chỉ: Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở KH&CN, đường F3, tiểu khu đô thị số 5, phường Bắc Cường, TP Lào Cai; ĐT: 02143 820 586; Email: ntluyen-skhcn@laocai.gov.vn.
Trên đây là nội dung hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và khai thác nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đã được bảo hộ, Sở KH&CN đề nghị quý cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thông báo hướng dẫn này tới tổ chức, cá nhân có nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang địa danh được bảo hộ./.
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HỆ THỐNG MẪU BIỂU HƯỚNG DẪN
(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-QLCNg ngày     /8/2022 của Sở KH&CN)

Mẫu đơn xin cấp quyền sử dụng NHCN
Phụ lục 2	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG 
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN/NHÃN HIỆU TẬP THỂ/CHỈ DẪN ĐỊA LÝ…..

Kính gửi: Chủ sở hữu nhãn hiệu….

1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………....……………….
2. Địa chỉ: ………………………………………………………….........………..
3. Điện thoại……………………......…  Email ………….......................………
4. Người đại diện (nếu là tổ chức) ………………………....……………...........

CAM KẾT
Sau khi được cấp quyền sử dụng NHCN/NHTT/CDĐL….; tôi/chúng tôi xin cam kết:
- Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý việc sử dụng NHCN/NHTT/CDĐL …. cho sản phẩm …….. của tỉnh Lào Cai;
- Đảm bảo đúng chất lượng sản phẩm …. mang NHCN/NHTT/CDĐL;
- Không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng NHCN/ NHTT/CDĐL….. Góp phần giữ gìn và phát triển danh tiếng, cho sản phẩm của tỉnh Lào Cai.

	
	Lào Cai, ngày ….. tháng …. năm 20…
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên và đóng dấu nếu có)







Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT/NHCN/CDĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN  ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CẤP LẠI  GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN/NHTT/NHCN  

Kính gửi: Chủ sở hữu nhãn hiệu

1. Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………….........................................
2. Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức): .........................................................
3. Địa chỉ: ………………………………………………………..................…….
4. Điện thoại: …………....................…        Email: ................................................

Tôi/Chúng tôi xin đề nghị sửa đổi, bổ sung/ gia hạn/ cấp lại Giấy chứng nhận Lê Lào Cai với lý do: 
	□ Giấy chứng nhận bị mờ, hoen ố, rách nát.
□ Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận.
	□ Giấy chứng nhận bị thất lạc.
□ Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực.



Trường hợp sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận, ghi rõ nội dung muốn sửa đổi:
	TT
	Nội dung cũ (tên, địa chỉ,...)
	Nội dung mới (tên, địa chỉ,...)

	1.
	
	

	2.
	
	


Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là chính xác, nếu sai tôi/ chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
	Danh mục các tài liệu kèm theo
	Lào Cai, ngày ….. tháng ….. năm 20….

	□ Giấy chứng nhận gốc (nếu có)
□ Giấy ủy quyền (nếu có)
	Chủ tổ chức/cá nhân
(ký tên, đóng dấu nếu có)










Mẫu bản kê khai hiện trạng chất lượng sản phẩm nộp theo hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng và sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng NHTT/NHCN/CDĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI
HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ...

Kính gửi: Chủ sở hữu nhãn hiệu

1. Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………….........................................
2. Họ và tên người đại diện (nếu là tổ chức): ........................................................
3. Địa chỉ: ………………………………………………………..................……
4. Điện thoại: …………....................…        Email: ..................................................

1/ Thông tin cơ bản hiện trạng sản xuất của cá nhân/tổ chức
	TT
	Nguồn gốc giống
	Diện tích
	Địa điểm trồng
	Thời điểm trồng
	Thời điểm thu hoạch
	Sản lượng năm trước (kg/ha)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


(Nếu có nhiều địa điểm trồng, kê hết tất cả các địa điểm theo biểu mẫu làm căn cứ truy xuất nguồn gốc xuất xứ)
2/ Mô tả đặc điểm chất lượng sản phẩm ... của cá nhân/tổ chức muốn sử dụng NHCN/NHTT/CDĐL
	2.1/ Hình dạng 

	..................................................................................................................
..................................................................................................................

	2.2/ Màu sắc 

	..................................................................................................................
..................................................................................................................


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật./.
     							...., ngày…. tháng …. năm 20...
Xác nhận của chính quyền địa phương                      Chủ tổ chức/cá nhân
(ký tên, đóng dấu nếu có)



	….
CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU

Số:        /QĐ-SKHCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày    tháng    năm 20



QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý… 

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số ….QĐ-SHTT ngày…../…/20… của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm ….của tỉnh Lào Cai;
Căn cứ quyết định số …/QĐ-SKHCN ngày …/…/20.. của chủ sở hữu nhãn hiệu về việc ban hành Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý…. cho sản phẩm ….của tỉnh Lào Cai;
Xét đề nghị của …..,

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý “…..” cho 10/20 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng. Cụ thể: (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp (có thể gia hạn). 
Điều 3. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền có trách nhiệm sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm … đúng như hồ sơ đã đăng ký ; chấp hành nghiêm các Quyết định quy định/quy chế về quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý …. do Chủ sở hữu ban hành và các quy định pháp luật có liên quan. Trong trường hợp Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý … bị sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý đã được ban hành, Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền thu hồi Giấy chứng nhận sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý đã cho phép tại Quyết định này.  
Điều 4. Các ông (bà): …., Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (QĐ);
- Lưu: VT,….
	CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
(Ký tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[image: ]
GIẤY CHỨNG NHẬN
CẤP QUYỀN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN/NHTT/CDĐL
“………”
Số:     /GCN-….

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN/NHTT/CDĐL

Tên tổ chức/cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu: ..........
Địa chỉ:  ………………………………………


Được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận/NHTT/CDĐL .... 
cho sản phẩm ...... của tỉnh Lào Cai

Cấp theo Quyết định số: ...../QĐ-....... ngày     tháng    năm 20...   
của …. (chủ sở hữu nhãn hiệu)


                                                                              ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ 
                                                                               HỮU NHÃN HIỆU
                                                                                 (Ký, đóng dấu)


                

                 								    


  

GCN có giá trị đến ngày      /    /20…                                               





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[image: ]
GIẤY CHỨNG NHẬN
GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG HIỆU CHỨNG NHẬN/NHTT/CDĐL
“………”
Số:     /GCN-….

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Tên tổ chức/cá nhân được gia hạn quyền sử dụng nhãn hiệu: ..........
Địa chỉ:  ………………………………………


Được gia hạn quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận/NHTT/CDĐL .... 
cho sản phẩm...... của tỉnh Lào Cai

Cấp theo Quyết định số: ...../QĐ-....... ngày     tháng    năm 20...   
của …. (chủ sở hữu nhãn hiệu)


                                                                              ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ 
                                                                               HỮU NHÃN HIỆU
                                                                                 (Ký, đóng dấu)


                

                 								    


  

GCN có giá trị đến ngày      /    /20…                                               





PHỤ LỤC 
Mẫu đơn đề nghị cấp tem nhãn, bao bì hiệu tập/NHCN/CDĐL

	(tên tổ chức, cá nhân)

Số….
V/v: Đề nghị cấp/hoặc in tem nhãn hiệu tập thể/NHCN/CDĐL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã , ngày     tháng     năm




Kính gửi: Chủ sở hữu nhãn hiệu

· Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu…. 
· Căn cứ Quyết định số:       /QĐ-...ngày      /     /20.. của chủ sở hữu nhãn hiệu về việc ban hành Quy chế sử dụng tem nhãn và bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể....; 
Tên tôi là: ............................. đã được cấp phép sử dụng nhãn hiệu tập thể/NHCN/CDĐL ... tại Quyết định số:....../   ngày......tháng.....năm 202....
Đề nghị Chủ sở hữu nhãn hiệu xem xét cấp hoặc cho phép chúng tôi tự in tem nhãn, bao bì mang nhãn hiệu sản phẩm với số lượng như sau:
· Tem mẫu nhãn hiệu dán váo sản phẩm:....100 tem/200 tem ...
· Tem treo vào túi lưới: 100 tem/ 200 tem...
· Bao bì đựng sản phẩm: 
+ Hộp carton loại 5kg (100 hộp); loại 10kg (200 hộp....
+ Túi lưới: loại 3kg (100 túi), loại 5 kg (200 túi)
+ Tải: 20 kg (200 tải); 30 kg (500 tải)....
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận và các quy định khác. 
Xin trân trọng cảm ơn.
	Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT
	Người đề nghị
(ký & ghi rõ họ tên)













PHỤ LỤC:  QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp tem, nhãn, bao bì sản phẩm

	TÊN CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU

Số:        /QĐ-SKHCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày       tháng     năm 202




QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp tem, nhãn, bao bì hoặc cấp quyền in tem, nhãn, bao bì sản phẩm
 mang nhãn hiệu chứng nhận/NHTT/CDĐL….

CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU
Căn cứ Quyết định số …/QĐ-   ngày … của chủ sở hữu nhãn hiệu về việc ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu…
Căn cứ quyết định số   /QĐ-… ngày … của chủ sở hữu nhãn hiệu về việc ban hành Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận… cho sản phẩm…
Căn cứ Quyết định số    /QĐ-… ngày    tháng    năm 20..  của chủ sở hữu nhãn hiệu về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu ….
Xét đề nghị …,

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cấp tem, nhãn, bao bì sản phẩm hoặc cấp quyền in tem nhãn, bao bì mang nhãn hiệu … cho 15 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng. Cụ thể: (Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Trong quá trình sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu ….tổ chức, cá nhân được cấp phải tuân thủ và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát của chủ sở hữu nhãn hiệu theo các văn bản quản lý nhãn hiệu đã được chủ sở hữu nhãn hiệu ban hành, nộp phí sử dụng tem, nhãn, bao bì (nếu có) theo quy định.
Điều 3. Các ông (bà): …., Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và ghi nhận vào Sổ theo dõi cấp tem, nhãn, bao bì

	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (QĐ);
- Lưu: VT, .




	GIÁM ĐỐC...



DANH SÁCH
CẤP TEM, NHÃN, BAO BÌ SẢN PHẨM MANG
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN…..
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-…. ngày        / ../20… của …..)

	TT
	Họ và tên/tên tổ chức, cá nhân
	Địa chỉ
	Số lượng tem nhãn cấp (tem, nhãn)
	Số lượng bao bì cấp (túi/hộp

	
	
	
	Tem đề can loại 5kg
	Tem vỡ 
	Nhãn dán loại 10kg, 20kg..
	Túi lưới (loại 5kg; 10kg)
	Thùng Carton loại 20kg, 5kg

	1
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	2
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	3
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	4
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	5
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	6
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	7
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	8
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	9
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	10
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	11
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	12
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	13
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	14
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	15
	
	
	20
	20
	20
	20
	10

	
	Tổng
	
	400
	400
	400
	400
	200
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Phụ lục 2: Sổ theo dõi tình hình cấp tem	
SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH CẤP TEM, NHÃN
 MANG NHÃN HIỆU TẬP THỂ "RAU BẮC HÀ"
Năm.................

	TT
	Họ và tên người cấp
	Người nhận (cá nhân/tổ chức)
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Ngày cấp
	Nội dung cấp
	Số lượng cấp
	Ngày cấp bổ sung
	Số lượng cấp bổ sung
	Ngày hoàn trả
	Số lượng hoàn trả
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                                                     Người lập báo cáo






Phụ lục 3: Báo cáo định kỳ	
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM, NHÃN MANG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “RAU BẮC HÀ”

	STT
	Ngày nhận
	Họ và tên người cấp
	Nội dung cấp
	Số lượng cấp 
	Ngày cấp bổ sung
	Số lượng cấp bổ sung
	Ngày hoàn trả
	Số lượng hoàn trả
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Đại diện cá nhân/tổ chức
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


Phụ lục
Biểu mẫu kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHTT, NHCN, CDĐL

	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Cấp độ
	Phương pháp
	Thời điểm
	Tài liệu đối chứng

	1. Nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm

	1
	Nguồn gốc giống
	
	Tự kiểm soát
	Đối chiếu, so sánh
	Trước khi trồng
	- Kê khai của tổ chức, cá nhân tự nhân giống hoặc hồ sơ của đơn vị cung cấp giống.

	
	
	
	Kiểm soát nội bộ
	
	
	

	2
	Xuất xứ sản phẩm
	- sản phẩm mang nhãn hiệu “…” phải được trồng tại Khu vực thuộc bản đồ khu vực địa lý mang nhãn hiệu “…” đã đăng ký tại Cục SHTT
	Kiểm soát nội bộ
	Đối chiếu với bản đồ khu vực địa lý, bản đồ hành chính.
	Trước khi cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận
	· Bản đồ khu vực địa lý.
· Bản đồ hành chính.

	1. Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hái

	3
	Đất trồng
	- Chọn nơi đất tốt, tơi xốp, đủ ẩm.
	Tự kiểm soát
	Kiểm tra tài liệu. So sánh đối chiếu.
	Hàng ngày
	· Sổ ghi chép thực hành trồng
· Quy trình quản lý việc sử dụng nhãn hiệu “…” 

	
	
	
	Kiểm soát nội bộ
	Quan trắc
	Hàng năm
	

	4
	Trồng, chăm sóc, thu hái và bảo quản
	Tuân thủ những yêu cầu cơ bản về Quy trình trồng và chăm sóc sản phẩm.... mang nhãn hiệu
	Tự kiểm soát
	Ghi chép nhật ký trồng
	Hàng ngày
	- Quy trình quản lý việc sử dụng nhãn hiệu “….” 
- Sổ ghi chép thực hành trồng

	
	
	
	Kiểm soát nội bộ
	- So sánh đối chiếu
- Kiểm tra tại cơ sở
	3 lần/vụ
	

	1. Chất lượng sản phẩm … mang NHCN…

	5
	Cảm quan
	- Hình dạng sản phẩm…
- Màu sắc sản phẩm thành phẩm ….
	Tự kiểm soát
	· Quan sát 
· Thử nếm
	Trước khi thu hái
	· Bộ tiêu chí chứng nhận (đối với nhãn hiệu chứng nhận) 

	
	
	
	Kiểm soát nội bộ
	Đánh giá chất lượng sản phẩm…trên toàn khu vực địa lý
	3 năm một lần
	

	1. Sử dụng NHCN 

	6

	Mẫu NHCN
	Đảm bảo NHCN “…” được sử dụng đúng về mẫu nhãn hiệu, kích cỡ, chất liệu, vị trí gắn.
	Tự kiểm soát
	So sánh đối chiếu
Quan sát thực tế
	Hàng ngày
	· Quy trình quản lý việc sử dụng
· Bao bì, nhãn mác sản phẩm
· Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Và nghị Định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021

	
	
	
	Kiểm soát nội bộ
	
	Định kỳ hoặc đột xuất theo kế hoạch được giao
	

	
	
	
	Kiểm soát bên ngoài
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